ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Lâm nghiệp 
1. Tên môn học. SINH THÁI RỪNG (FOREST ECOLOGY)

2. Mã số: ………………………………………

3. Số đơn vị học trình: 4 đvht

4. Trình độ sinh viên: năm thứ 3

5. Phân bố thời gian: lý thuyết 3 đvht = 45 tiết, thực hành 2 đvht = 15 tiết (mỗi tiết 45 phút)

6. Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm

7. Bộ môn: Lâm sinh - Khoa Lâm nghiệp – Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

8. Mục tiêu của học phần. Sau khi học xong môn học Sinh thái rừng, sinh viên có khả năng:

· Mô tả, tính toán và phân tích những đặc trưng lâm học của rừng (cây gỗ, cây bụi, cây tái sinh, đất, địa hình…);

· Mô hình hóa và giải thích mối quan hệ qua lại giữa rừng với môi trường;

· Xây dựng và giải thích một số căn cứ khoa học của các phương thức lâm sinh (trồng rừng hỗn giao, khai thác chọn, khai thác trắng, tái sinh rừng...). 

9. Mô tả môn học. Môn học “Sinh thái rừng” nghiên cứu những quy luật sống cơ bản của rừng, những mối liên hệ qua lại giữa rừng với môi trường, động thái biến đổi của rừng theo thời gian (diễn thế rừng) và phân lọai rừng. 
10. Môn học tiên quyết. Sinh lý thực vật, cây rừng, thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp, đất – phân bón, khí tượng thủy văn, côn trùng rừng, bệnh cây rừng…

11. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC

11.1. Phần lý thuyết

Tổng số: 45 tiết (mỗi tiết học 45 phút)

Chương 1. SINH THÁI HỌC VÀ KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
 4 tiết

Mục tiêu. Sau khi học xong chương 1, sinh viên có khả năng phát biểu những khái niệm về sinh thái học, hệ sinh thái và sinh địa quần xã; định nghĩa và giải thích những quy luật sinh thái.


1.1. Khoa học sinh thái và lịch sử phát triển của nó


1.2. Các phân môn của sinh thái học


1.3. Một số quy luật sinh thái học

1.4. Khái niệm về hệ sinh thái và sinh địa quần xã


1.5. Khái niệm về các mức hợp nhất sinh học

1.6. Sự thay đổi của hệ sinh thái

1.7. Khái niệm về rừng và các thành phần của rừng

1.8. Ý nghĩa của sinh thái rừng trong lâm nghiệp


1.9. Tóm tắt chương 1

Chương 2. SINH THÁI HỌC SẢN LƯỢNG


5 tiết

Mục tiêu. Sau khi học xong chương 2, sinh viên có khả năng xây dựng và giải thích sơ đồ biểu diễn chu trình trao đổi năng lượng trong hệ sinh thái; phân biệt những thuật ngữ của sinh thái học sản lượng; tính toán khả năng hấp thu và chuyển đổi bức xạ mặt trời của rừng; kể ra 5 – 10 loài cây gỗ sống cộng sinh với vi sinh vật cố định đạm.

2.1. Mở đầu

2.2. Chu trình trao đổi năng lượng trong hệ sinh thái

2.3. Những thuật ngữ dùng trong sinh thái học sản lượng

2.4. Sinh thái học sản lượng ở mức sinh vật sơ cấp

2.5. Sinh thái học sản lượng ở mức sinh vật tiêu thụ

2.6. Chuỗi dinh dưỡng phân hủy

2.7. Diện tích lá, sản lượng lá và tăng trưởng của rừng

2.8. Ảnh hưởng của kinh doanh rừng đến năng lượng của rừng

2.9. Tóm tắt chương 2

Chương 3. CHU TRÌNH CHẤT KHOÁNG TRONG HỆ SINH THÁI    3 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 3, sinh viên có khả năng phát biểu khái niệm về dinh dưỡng của thực vật; phân biệt các chu trình địa hóa, sinh địa hóa và sinh hóa; giải thích ảnh hưởng của kinh doanh rừng đến chu trình sinh địa hóa.

3.1. Mở đầu

3.2. Dinh dưỡng của thực vật

3.3. Chu trình địa hóa

3.4. Chu trình sinh địa hóa

3.5. Chu trình sinh hóa

3.6. Chu trình đạm: Một yếu tố ấn định năng suất rừng

3.7. Hiệu quả sinh địa hóa của các hệ sinh thái rừng

3.8. Chu trình dinh dưỡng của rừng nhiệt đới

3.9. Ảnh hưởng của kinh doanh rừng đến chu trình sinh địa hóa

3.10. Tóm tắt chương 3

Chương 4. VAI TRÒ SINH THÁI CỦA BỨC XẠ MẶT TRỜI
3 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 4, sinh viên có khả năng phân biệt cây ưa sáng và cây chịu bóng; chứng minh ánh sáng là một trong những nhân tố quyết định việc chọn lựa những phương thức lâm sinh (gieo ươm, trồng rừng, nuôi rừng và khai thác rừng). 

4.1. Mở đầu

4.2. Bản chất vật lý của bức xạ mặt trời và những biến đổi của nó theo không gian và thời gian

4.3. Hiệu quả sinh thái của chất lượng quang phổ của bức xạ mặt trời

4.4. Hiệu quả sinh thái của sự biến động về cường độ bức xạ mặt trời

4.5. Hiệu quả sinh thái của những biến động tức thời về bức xạ mặt trời

4.6. Vai trò của ánh sáng trong lâm nghiệp

4.7. Tóm tắt chương 4

Chương 5. VAI TRÒ SINH THÁI CỦA NHIỆT ĐỘ

3 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 5, sinh viên có khả năng xây dựng phương trình cân bằng nhiệt ở rừng; giải thích ảnh hưởng qua lại giữa rừng với nhiệt độ; chứng minh nhiệt độ là một trong những nhân tố quyết định việc chọn lựa những phương thức lâm sinh (gieo ươm, trồng rừng, nuôi rừng và khai thác rừng). 

5.1. Mở đầu

5.2. Sự biến động của nhiệt độ theo không gian và thời gian

5.3. Cân bằng năng lượng và bức xạ của rừng

5.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với thảm thực vật

5.5. Ảnh hưởng của rừng đến chế độ nhiệt độ

5.6. Vai trò của nhiệt độ trong sự phân bố của sinh vật

5.7. Tầm quan trọng của yếu tố nhiệt độ trong lâm nghiệp

5.8. Tóm tắt chương 5

Chương 6. VAI TRÒ SINH THÁI CỦA NƯỚC

3 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 6, sinh viên có khả năng xây dựng phương trình cân bằng nước ở rừng; chứng minh ảnh hưởng qua lại giữa rừng với nước; chứng minh nước là một trong những nhân tố quyết định việc chọn lựa những phương thức lâm sinh (gieo ươm, trồng rừng, nuôi rừng và khai thác rừng). 

6.1. Mở đầu

6.2. Ảnh hưởng của độ ẩm đến thảm thực vật rừng

6.3. Quan hệ của các loài cây gỗ với độ ẩm

6.4. Cân bằng nước ở rừng

6.5. Rừng và chế độ nước của một lãnh thổ

6.6. Vai trò của nước trong họat động lâm nghiệp

6.7. Tóm tắt chương 6

Chương 7. VAI TRÒ SINH THÁI CỦA KHÔNG KHÍ 
3 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 7, sinh viên có khả năng chứng minh gió là một trong những nhân tố quyết định việc chọn lựa những phương thức lâm sinh (gieo ươm, trồng rừng, nuôi rừng và khai thác rừng). 

7.1. Mở đầu

7.2. Thành phần không khí sạch và ý nghĩa của chúng

7.3. Rừng và các chất thải độc hại trong không khí

7.4. Rừng và gió

7.5. Ý nghĩa của gió trong lâm nghiệp

7.6. Tóm tắt chương 7

Chương 8. QUAN HỆ GIỮA RỪNG VỚI ĐẤT

3 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 8, sinh viên có khả năng chứng minh địa hình và đất là những nhân tố quyết định việc chọn lựa những phương thức kinh doanh rừng. 

8.1.  Mở đầu

8.2. Ảnh hưởng của địa hình đến thảm thực vật rừng

8.3. Ảnh hưởng của đất đến thảm thực vật rừng

8.4. Ảnh hưởng của rừng đến đất

8.5. Vai trò của địa hình và đất trong lâm nghiệp

Chương 9. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ


5 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 9, sinh viên có khả năng phát biểu khái niệm về quần thể thực vật và những đặc trưng của quần thể thực vật; giải thích ý nghĩa của việc phân chia các giai đọan trong đời sống rừng; phân loại các kiểu tái sinh rừng; phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tái sinh dưới tán rừng và trên nơi đất trống; áp dụng lý thuyết sinh thái quần thể trong kinh doanh rừng.

9.1. Mở đầu

9.2. Quần thể và các đặc trưng của nó

9.3. Sinh thái học quần thể thực vật

9.5. Tái sinh rừng

9.6. Ý nghĩa của sinh thái quần thể trong lâm nghiệp

Chương 10. SINH THÁI HỌC QUẦN XÃ


5 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 10, sinh viên có khả năng phát biểu khái niệm về quần xã thực vật và những đặc trưng của chúng, về các dạng sống, cấu trúc rừng; giải thích ý nghĩa của việc phân chia các tầng thứ của rừng; phân tích so sánh những đặc trưng của quần xã sinh thái đệm và những quần xã kế cận; định nghĩa các thuật ngữ “cạnh tranh, cộng sinh, ký sinh, hội sinh, phụ sinh…”; xác định sự kết nhóm sinh thái giữa những loài cây gỗ; áp dụng lý thuyết sinh thái quần xã trong kinh doanh rừng.

10.1. Mở đầu

10.2. Tổ chức của quần xã thực vật

10.3. Cấu trúc của quần xã thực vật rừng

10.4. Những dạng quần xã sinh thái đệm (Ecotones)

10.5. Sự tương tác giữa các loài sinh vật trong quần xã

10.6. Sự dao động của quần xã

10.7. Ý nghĩa của sinh thái quần xã trong kinh doanh rừng

10.8. Tóm tắt chương 10

Chương 11. DIỄN THẾ SINH THÁI



5 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 11, sinh viên có khả năng phân biệt những kiểu diễn thế sinh thái, quần xã cao đỉnh, quần xã cao đỉnh khí hậu, quần xã á cao đỉnh, quần xã tiền cao đỉnh và hậu cao đỉnh, quần xã cao đỉnh rối loạn; phân tích sự khác nhau giữa hai học thuyết đơn cao đỉnh và đa cao đỉnh; phân tích những cơ chế biến đổi trong diễn thế; chứng minh một số phương thức khai thác (chọn, trắng) và quản lý lâm sinh được xây dựng dựa trên cơ sở lý thuyết về diễn thế rừng.

11.1. Mở đầu

11.2. Những thuật ngữ và khái niệm

11.3. Những khái niệm cổ điển về diễn thế sinh thái
11.4. Những cơ chế biến đổi trong diễn thế sinh thái
11.5. Tốc độ thay đổi trong diễn thế sinh thái
11.6. Diễn thế đường thẳng và diễn thế theo chu kỳ

11.7. Vai trò của sự rối loạn trong các hệ sinh thái rừng

11.8. Ảnh hưởng của khai thác rừng đến diễn thế sinh thái
11.8. Ý nghĩa của diễn thế sinh thái
11.9. Tóm tắt chương 11

Chương 12. PHÂN LOẠI RỪNG




3 tiết
Mục tiêu. Sau khi học xong chương 12, sinh viên có khả năng giải thích cơ sở khoa học của phương pháp phân loại rừng của Thái Văn Trừng.

1.2.1. Mở đầu

12.2. Phân loại rừng Việt Nam

12.3. Ý nghĩa của kiểu rừng trong kinh doanh rừng

12.4. Tóm tắt chương 12

11.2. Phần thực hành
Mục tiêu: Sau khi học xong học phần thực hành, sinh viên có khả năng:

· Mô tả cấu trúc rừng bằng biểu đồ trắc diện của Davis và Richards (1934) và một vài mô hình toán học;

· Giải quyết những bài toán về quan hệ giữa rừng với ánh sáng, nhiệt độ, nước, không khí, địa hình và đất…;

· Tính toán những đặc trưng lâm học của quần xã thực vật rừng;

· Tính toán và đánh giá kết quả tái sinh rừng; 

· Viết báo cáo thuyết minh những đặc trưng lâm học của rừng.

Tổng số: 15 tiết 
Phần thực hành bao gồm 9 bài. Mỗi bài tập trung vào một chủ đề nhất định của sinh thái rừng. Những bài thực hành này được thực hiện dựa trên những dữ liệu cho trước. Sau khi giáo viên hướng dẫn, sinh viên có thể làm ở nhà. Kết quả thực hành viết dưới dạng một bản thuyết minh. Báo cáo được đóng thành tập và nộp lại cho giáo viên vào trước kỳ thi hết môn học khoảng 1 tuần.

Bài thực hành 1. Mô tả cấu trúc rừng bằng biểu đồ trắc diện 
2 tiết

Mục tiêu: Sau khi học xong bài thực hành 1, sinh viên có khả năng vẽ và giải thích thành thạo biểu đồ trắc diện rừng theo phương pháp của Davis và Richards (1934); mô tả phân cấp sinh trưởng cây rừng theo phương pháp của G. Kraft (1889) và Zưnkin (1970).

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên vẽ biểu đồ trắc diện rừng và mô tả phân cấp sinh trưởng cây rừng từ những dữ liệu cho trước. 

Kết quả: Báo cáo trắc đồ đứng và ngang của rừng bằng hình vẽ trên giấy kỹ thuật; bảng thống kê những đặc trưng lâm phần và tình trạng phân hóa cây rừng theo phân cấp của Zưnkin. Thuyết minh phân hóa cây rừng và trả lời những câu hỏi khác.
Bài thực hành 2. Quan hệ của rừng với ánh sáng và nhiệt độ
1 tiết

Mục tiêu: Sau khi học xong bài thực hành 2, sinh viên có khả năng tính toán, lập biểu mô tả và giải thích quan hệ của rừng với ánh sáng, khả năng của rừng hấp thu bức xạ mặt trời tùy thuộc vào tuổi rừng.

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên vẽ biểu đồ biểu diễn sự hấp thu, phản xạ và cho đi qua các bước sóng ánh sáng của thảm thực vật rừng; tính toán và lập biểu mô tả khả năng của rừng trong việc hấp thu bức xạ mặt trời từ những dữ liệu cho trước. 

Kết quả: Báo cáo bằng biểu đồ biểu diễn sự hấp thu, phản xạ và cho đi qua các bước sóng ánh sáng của thảm thực vật rừng; biểu mô tả khả năng của rừng trong việc hấp thu bức xạ mặt trời. Trả lời những câu hỏi khác.
Bài thực hành 3. Quan hệ của rừng với nước


1 tiết

Mục tiêu: Sau khi học xong bài thực hành 3, sinh viên có khả năng tính toán, lập biểu mô tả và giải thích quan hệ của rừng với nước tùy thuộc vào tuổi rừng.

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên tính toán và lập biểu mô tả khả năng của rừng trong việc hấp thu nước từ những dữ liệu cho trước. 

Kết quả: Báo cáo thuyết minh khả năng của rừng trong việc hấp thu nước tùy thuộc vào tuổi rừng. Trả lời những câu hỏi khác.
Bài thực hành 4. Quan hệ của rừng với không khí

1 tiết

Mục tiêu: Sau khi học xong bài thực hành 4, sinh viên có khả năng tính toán, lập biểu mô tả và giải thích quan hệ của rừng với không khí tùy thuộc vào tuổi rừng.

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên tính toán và lập biểu mô tả khả năng của rừng trong việc hấp thu dioxítcacbon và thải ôxy từ những dữ liệu cho trước. 

Kết quả: Báo cáo thuyết minh khả năng của rừng trong việc hấp thu dioxítcacbon và thải ôxy tùy thuộc vào tuổi rừng. Trả lời những câu hỏi khác.
Bài thực hành 5. Quan hệ của rừng với đất


2 tiết

Mục tiêu: Sau khi học xong bài thực hành 5, sinh viên có khả năng tính toán, lập biểu mô tả và giải thích quan hệ của rừng với đất tùy thuộc vào tuổi rừng.

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên tính toán và lập biểu mô tả khả năng của rừng trong việc hấp thu và quay vòng (trả lại) chất khoáng về đất từ những dữ liệu cho trước. 

Kết quả: Báo cáo thuyết minh khả năng của rừng trong việc hấp thu và quay vòng (trả lại) chất khoáng về đất tùy thuộc vào tuổi rừng. Trả lời những câu hỏi khác.
Bài thực hành 6. Sinh trưởng và phát triển của rừng
2 tiết

Mục tiêu: Sau khi học xong bài thực hành 6, sinh viên có khả năng tính toán, lập biểu mô tả và giải thích động thái biến đổi của các nhân tố điều tra trên cây cá thể và lâm phần tùy thuộc vào tuổi rừng.

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên tính toán và lập biểu mô tả động thái biến đổi của các nhân tố điều tra trên cây cá thể và lâm phần tùy thuộc vào tuổi rừng từ những dữ liệu cho trước. 

Kết quả: Báo cáo bằng bảng và hình vẽ về động thái biến đổi của các nhân tố điều tra trên cây cá thể và lâm phần tùy thuộc vào tuổi rừng. Trả lời những câu hỏi khác.
Bài thực hành 7. Tái sinh của rừng



2 tiết

Mục tiêu: Sau khi học xong bài thực hành 7, sinh viên có khả năng tính toán, lập biểu mô tả, giải thích và đánh giá tình hình tái sinh rừng tự nhiên.

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên tính toán, lập biểu mô tả, giải thích và đánh giá tình hình tái sinh rừng tự nhiên từ những dữ liệu cho trước. 

Kết quả: Viết thuyết minh tình hình tái sinh rừng tự nhiên và đề xuất biện pháp xử lý tái sinh rừng. Trả lời những câu hỏi khác.
Bài thực hành 8. Lập phân bố đường kính và phân bố chiều cao
  2 tiết

Mục tiêu: Sau khi học xong bài thực hành 8, sinh viên có khả năng tính toán, lập biểu mô tả, giải thích các kiểu phân bố đường kính và phân bố chiều cao của rừng tự nhiên và rừng trồng thuần loài đồng tuổi.

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên tính toán, lập biểu mô tả và giải thích các kiểu phân bố đường kính và phân bố chiều cao của rừng tự nhiên và rừng trồng thuần loài đồng tuổi từ những dữ liệu cho trước. 

Kết quả: Viết thuyết minh các đặc trưng phân bố đường kính và phân bố chiều cao của rừng tự nhiên và rừng trồng thuần loài đồng tuổi. Trả lời những câu hỏi khác.
Bài thực hành 9. Những đặc trưng lâm học của rừng
  2 tiết

Mục tiêu: Sau khi học xong bài thực hành 9, sinh viên có khả năng tính toán, lập biểu mô tả và thuyết minh những đặc trưng lâm học của một số ưu hợp thực vật.

Nội dung: Hướng dẫn sinh viên tính toán, lập biểu mô tả những đặc trưng lâm học của một số ưu hợp thực vật từ những dữ liệu cho trước. 

Kết quả: Viết thuyết minh những đặc trưng lâm học của một số ưu hợp thực vật. Trả lời những câu hỏi khác.
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13. Nhiệm vụ của sinh viên. Sinh viên có nhiệm vụ dự lớp từ 80% tổng số tiết học trở lên, trả lời những câu hỏi cho về nhà, thảo luận nhóm, làm bài thực hành, bài kiểm tra từng học phần hoặc viết tiểu luận theo chủ đề cho trước của giáo viên. 
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15. Thang điểm. Điểm thi hết môn được đánh giá theo thang điểm 10. Điểm tổng kết môn học được đánh giá như sau: Điểm tổng kết môn học = [(Trung bình cộng của 3 bài kiểm tra*2) + (điểm báo cáo thực hành*2) + (điểm thi hết môn học*6)]/10.
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